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STT ISBN Tựa sách SL Chuyên ngành 

Nguồn biếu/tặng 

1 7544225267 别墅空间 = Villa space 1 Thiết kế nội thất 

2 186470098X Educational facilities 1 Kiến trúc 

3 756112886 School builders = 学校建筑 1 Kiến trúc 

4 1840002379 
Outside architecture : outdoor 
rooms designed by architects 

1 Kiến trúc 

5 1584710594 
Winning shopping center designs. 
No 8 

1 Kiến trúc 

6 1845331346 New public spaces 1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

7 0794601774 Contemporary Asian bathrooms 1 Thiết kế nội thất 

8 0794601804 Contemporary Asian bedrooms 1 Thiết kế nội thất 

9 9742890927 
Baan Suan. volume 15, 30 garden 
corner = บา้นสวน เลม่ 15, 30 
มมุสวน 

1 
Kiến trúc cảnh 
quan 

10 9742891362 Tropical Thai house 1 Kiến trúc 

11 7504338907 
深圳特色樓盤 = Shenzhen 
characteristic property : real estate 
trends 

1 Kiến trúc 

12 1580931626 
Stanley Saitowitz / Natoma 
Architects Inc. : buildings and 
projects 

1 Kiến trúc 

13 9867869583 

日本現在未來式的居住趨勢白皮

書 : 精工禪 = White paper on 
current and future living trends in 
Japan : Seiko Zen 

1 Kiến trúc 
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14 1876907657 
New conversations with an old 
landscape : landscape architecture 
in contemporary Australia 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

15 380300666X 
Stadträume, Orte, Architektur = 
urban spaces, loci, architecture 

1 Kiến trúc 

16 4766112296 
Elements & total concept of urban 
tree design 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

17 1892395568 International building code 2003 1 Kiến trúc 

18 9866960293 監工完全上手事件書 = Overwatch 
complete hands-on event book 

1 Kiến trúc 

19 
1579905323 
9781579905323 

Building green : a complete how-to 
guide to alternative building 
methods : earth plaster, straw bale, 
cordwood, cob, living roofs 

1 
Kỹ thuật Xây 
dựng 

20 9780073528052 Sociology : a brief introduction 1 
Khoa học cơ 
bản 

21 9781890132347 
The hand-sculpted house : a 
philosophical and practical guide to 
building a cob cottage 

1 
Kỹ thuật Xây 
dựng 

22 0930031717 The straw bale house 1 
Kỹ thuật Xây 
dựng 

23 0706373359 The ultimate garden designer 1 
Kiến trúc cảnh 
quan 

24 
0632057718 
9780632057719 

Architects' data 1 Kiến trúc 

25 9780956258403 Peak District : a landscape guide 1 
Kiến trúc cảnh 
quan 

26 9781890132347 Colosseo 1 Kiến trúc 

27 0806907959 Drawing in perspective 1   

28 9027717532 
Perspectives on environmental 
impact assessment 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 
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29 0471996327 
Adaptive environmental assessment 
and management 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

30 0442230303 
Environmental assessments and 
statements 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

31 0262131463 

Evaluation in environmental 
planning : assessing environmental, 
social, economic, and political 
trade-offs 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

32 0226034666 
Cities and economic development : 
from the dawn of history to the 
present 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

33 0070105316 Environmental protection 1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

34 0521290252 
Capitalism, socialism, and the 
environment 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

35 0039101452 Foundations of behavioral research 1  

36 0521002087 
Discipline and development : 
middle classes and prosperity in 
East Asia and Latin America 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

37 9784904894279 
Kogakuin University School of 
Architecture YEARBOOK 2014 = 
学院大学建築学部活動報告 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

38 9784904894323 
Kogakuin University School of 
Architecture YEARBOOK 2015 = 
学院大学建築学部活動報告 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

39 9784904894361 
Kogakuin University School of 
Architecture YEARBOOK 2016 = 
学院大学建築学部活動報告 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

40 9784904894415 
Kogakuin University School of 
Architecture YEARBOOK 2017 = 
学院大学建築学部活動報告 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 
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41 9784904894453 
Kogakuin University School of 
Architecture YEARBOOK 2018 = 
学院大学建築学部活動報告 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

42 9784887062832 
Fujimori Terunobu architecture = 
藤森照信建築 

1 Kiến trúc 

43 9784908390104 
Capsule architecture by Kisho 
Kurokawa = 黒川紀章のカプセル
建築 

1 Kiến trúc 

44 9784395320387 

Collaboration : アート/建築/デザ
インのコラボレーションの場 = 
collaboration: art, architecture, and 
design 

1 Kiến trúc 

45 9784306044210 Made in Tokyo 1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

46 9784306046610 City with a hidden past 1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

Sách Quỹ Châu Á 

47 
0073106925 

9780073106922 
A history of the modern world 1   

48 007137583X Architects on architects 1 Kiến trúc 

49 0072872187 Theater : the lively art 1   

50 1559631112 
Village homes : a community by 
design 

1 
Kiến trúc cảnh 
quan 

51 0500810346 The eye : the seer and the seen 1   

52 0070191115 Architectural acoustics 1 Kiến trúc 

53 0070383650 Construction databook 1 
Kỹ thuật Xây 
dựng 

54 0028017951 Engineering drawing and design 1 
Kỹ thuật Xây 
dựng 

55 0071460292 Construction site security 1 
Quản lý Đô thị 
và Công trình 
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56 0071443827 
Be a successful remodeling 
contractor 

1 
Kỹ thuật Xây 
dựng 

57 007252829X 
Environmental science : a study of 
interrelationships 

1 
Kiến trúc cảnh 
quan 

58 0471413720 
Classic golf hole design : using the 
greatest holes as blueprints for 
modern course 

1 Kiến trúc 

59 
0072829192 
978007282198 

Fundamentals of investments : 
valuation and management 

1  

60 
0026622289 

0026622297 
Creating & understanding drawings 1 

Mỹ thuật Công 
nghiệp 

61 007240700X 
Art fundamentals : theory and 
practice 

1   

62 0072317264 Gilbert's living with art 1  

63 0072317175 A history of Western art 1   

64 0072819561 
The West in the world : a mid-
length narrative history 

1  

65 0070408203 The humanities though the arts 1   

66 0471410462 
Traditional African American arts 
and activities 

1   

67 
007288665X 
9780072886658 

Understanding psychology 1   

68 0071458980 Boost your presentation IQ 1   

69 0471458058 Leadership 1  

70 097051851X 
The manager : understanding and 
influencing people 

1   

71 0071441425 
Dictionary of landscape 
architecture and construction 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

72 1559638532 
Urban development : the logic of 
making plans 

1 
Chương trình 
tiên tiến ngành 
thiết kế đô thị 

73 1559633557 
Reconstructing conservation : 
finding common group 

1   
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74 0071462031 
The office survival guide : surefire 
techniques for dealing with 
challenging people and situations 

1   

75 0071411062 

Stop the meeting I want to get off! : 
how to eliminate endless meetings 
while improving your team's 
communication, productivity, and 
effectiveness 

1   

 TỔNG CỘNG 75   

 


